Giá trái cây tại chợ Tân Khai Hớn Quản
Ngày      tháng     năm 2014
	Stt
	Loại trái cây

	Giống
	Đơn vị tính

( kg)
	Giá bán lẻ 
( chợ Tân Khai)
	Ghi chú

	1
	Cam
	Sành


	( kg)
	35.000
	

	2
	Quýt
	đường
	( kg)
	30.000
	

	3
	Chôm chôm
	thái
	( kg)
	20.000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	nhãm
	( kg)
	15.000
	

	4
	Nhãn

	Da bò
	( kg)
	20.000
	

	
	
	Xuồng
	( kg)
	30.000
	

	5
	Bưởi
	Da xanh
	( kg)
	35.000
	

	6
	Măng cụt
	Loại 1
	( kg)
	25,000
	

	7
	Dưa hấu
	
	( kg)
	10,000
	

	8
	Táo 
	
	( kg)
	15,000
	


